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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
  

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 87/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính,  

đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính  
của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 

 

 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 

tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Chính phủ ban hành Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài 
chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về:  
1. Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. 
2. Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh 

nghiệp nhà nước. 
3. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước. 
4. Công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Đối tượng áp dụng Nghị định này gồm: 
1. Cơ quan tài chính. 
2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 
3. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh 

nghiệp nhà nước): 
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty mẹ của các tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con 
(sau đây gọi chung là công ty mẹ) do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ quản lý ngành), Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; 

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây gọi là Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập) do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thành lập; 

c) Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (viết tắt là SCIC). 
4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
6. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc 

phòng, an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, xổ 
số, chứng khoán thực hiện giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công 
khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật 
về quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, xổ số, chứng khoán. Trường hợp quy 
định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, xổ số, chứng 
khoán khác quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật về 
quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, xổ số, chứng khoán. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  
1. Báo cáo giám sát tài chính là báo cáo phân tích, đánh giá, cảnh báo các vấn 

đề về tài chính của từng doanh nghiệp.  
2. Báo cáo kết quả giám sát tài chính là báo cáo tổng hợp kết quả công tác 

giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu.  
3. Doanh nghiệp có vốn nhà nước là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước. 
4. Giám sát trực tiếp là việc kiểm tra, thanh tra trực tiếp tại doanh nghiệp. 
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5. Giám sát gián tiếp là việc theo dõi và kiểm tra tình hình của doanh nghiệp 
thông qua các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định của pháp 
luật và của cơ quan đại diện chủ sở hữu.  

6. Giám sát trước là việc xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch ngắn 
hạn, dài hạn, dự án đầu tư, phương án huy động vốn, các dự án và phương án khác 
của doanh nghiệp. 

7. Giám sát trong là việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, dự án 
của doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định của pháp luật, của cơ quan đại diện 
chủ sở hữu trong suốt quá trình triển khai kế hoạch, dự án. 

8. Giám sát sau là việc kiểm tra kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở 
các báo cáo định kỳ, kết quả chấp hành pháp luật của cơ quan đại diện chủ sở hữu 
hoặc điều lệ doanh nghiệp, việc tuân thủ các quy định của pháp luật. 

9. Giám sát tài chính là việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra, đánh giá các vấn đề 
về tài chính, chấp hành chính sách pháp luật về tài chính của doanh nghiệp. 

10. Giám sát tài chính đặc biệt là quy trình giám sát đối với các doanh nghiệp 
có dấu hiệu mất an toàn về tài chính cần phải được các cơ quan có thẩm quyền 
theo dõi và chấn chỉnh. 

11. Tiêu chí đánh giá là hệ thống các chỉ tiêu, chuẩn mực dùng để đánh giá hiệu 
quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp.  

Điều 4. Mục đích của việc giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, 
giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin tài chính doanh 
nghiệp 

1. Đánh giá việc tuân thủ quy định về phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền 
và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. 

2. Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 
kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả 
năng cạnh tranh. 

3. Giúp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra biện 
pháp chấn chỉnh. 

4. Thực hiện công khai minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước. 
5. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất 
kinh doanh tại doanh nghiệp. 



 
6 CÔNG BÁO/Số 1051 + 1052/Ngày 18-10-2015 
  

 

Chương II 
GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP  

Điều 5. Chủ thể giám sát  
Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám 

sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ 
sở hữu. 

Điều 6. Nội dung giám sát 
1. Nội dung giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp thực 

hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn 
nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

2. Bộ Tài chính quy định biểu mẫu để thực hiện các nội dung giám sát nêu tại 
Khoản 1 Điều này.  

Điều 7. Phương thức tổ chức giám sát 
1. Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp thực hiện bằng phương 

thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát 
sau, trong đó tập trung việc giám sát trước và giám sát sau. 

2. Quý IV năm trước, Bộ Tài chính lập Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư 
vốn nhà nước vào doanh nghiệp, công bố trước ngày 31 tháng 01 hàng năm. Bộ 
Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch giám 
sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đã được công bố. 

3. Chế độ báo cáo: 
a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp năm trước gửi Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 5 hàng năm. Nội dung 
Báo cáo thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định này; 

b) Bộ Tài chính lập Báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 
năm trước, báo cáo Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 hàng năm. 

4. Trường hợp phát hiện vi phạm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về phạm vi 
đầu tư vốn, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định đầu tư vốn nhà nước vào 
doanh nghiệp, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

 
Chương III 

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
VÀ XẾP LOẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

 
Mục 1 

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 
 

Điều 8. Chủ thể giám sát 
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 
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a) Bộ quản lý ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện giám sát tài 
chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp là 
công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Bộ quản lý 
ngành quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp là công ty mẹ, công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
thành lập.  

2. Cơ quan tài chính: 
a) Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát 

tài chính đối với công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 
do Bộ quản lý ngành thành lập hoặc được giao quản lý; tổng hợp báo cáo Chính 
phủ kết quả giám sát tài chính của các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng 
thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; 

b) Sở Tài chính các tỉnh, thành phố giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tổng hợp báo cáo kết 
quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định thành lập. 

Điều 9. Nội dung giám sát 
1. Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn. 
2. Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 

theo các nội dung sau: 
a) Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, gồm: Nguồn vốn huy động, 

tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư; 
b) Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, trong đó nội dung giám sát tài 

chính công ty con, công ty liên kết thông qua danh mục đầu tư của công ty mẹ thực 
hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định này; giám sát hoạt động đầu tư 
ra nước ngoài của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III 
Nghị định này; 

c) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu; 
d) Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán 

nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; 
đ) Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. 
3. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
a) Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; 


